
Trình độ Các chuyên ngành được nộp hồ sơ

Huyện (I+II+III) 46 0

I Mầm non 20

1 Trường MG Hoa Hồng, Ia Kdăm Giáo viên Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục Mầm non 1
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26

2 Trường MG Vành Khuyên, Chư Mố Giáo viên Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục Mầm non 1
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26

3 Trường MG Họa My, Ia Tul Giáo viên Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục Mầm non 3
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26

4 Trường MG Măng Non, Ia Broăi Giáo viên Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục Mầm non 1
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26

5 Trường MN Tuổi Thơ, Ia Trôk Giáo viên Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục Mầm non 5
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26

6 Trường MG Sao Mai, Ia Mrơn Giáo viên Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục Mầm non 2
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26

7 Trường MG 1-6, Kim Tân Giáo viên Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục Mầm non 2
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26

8 Trường MG Hoa Pơ Lang, Chư Răng Giáo viên Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục Mầm non 1
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26

9 Trường MG Sơn Ca, Pờ Tó Giáo viên Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục Mầm non 4
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26

II Tiểu học 7

1 Trường TH Lý Tự Trọng, Ia Trôk Âm nhạc Đại học trở lên
Sư phạm Âm nhạc hoặc Âm nhạc học có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học
1

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

2 Trường TH Đinh Tiên Hoàng, Ia Mrơn Tin học Đại học trở lên

Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành 

phù hợp có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên tiểu học

1
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

3 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, Kim Tân Anh văn Đại học trở lên
Sư phạm Tiếng anh hoặc chuyên ngành phù hợp có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học
1

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29
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4 Trường TH Võ Thị Sáu, Chư Răng Tin học Đại học trở lên

Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành 

phù hợp có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên tiểu học

1
Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

III Trung học cơ sở 19

1 Trường THCS Hai Bà Trưng, Ia Trôk
Tổng phụ trách 

Đội
Đại học trở lên

Sư phạm Công tác Đội hoặc có chuyên môn để giảng dạy cấp 

THCS và đã được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội cùng 

chuyên ngành giảng dạy

1
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

2 Trường THCS Phan Bội Châu, Ia Mrơn Thể dục Đại học trở lên

Sư phạm Thể dục thể thao, Giáo dục thể chất hoặc chuyên 

ngành phù hợp có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS

1
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

3 Trường THCS DTNT, Ia Mrơn Anh văn Đại học trở lên
Sư phạm Tiếng anh hoặc chuyên ngành phù hợp có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS
1

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

Toán Đại học trở lên
Sư phạm Toán hoặc chuyên ngành phù hợp có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS
1

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

Tổng phụ trách 

Đội
Đại học trở lên

Sư phạm Công tác Đội hoặc có chuyên môn để giảng dạy cấp 

THCS và đã được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội cùng 

chuyên ngành giảng dạy

1
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

GDCD Đại học trở lên

Sư phạm Giáo dục công dân hoặc Giáo dục chính trị có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

THCS

1
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

Thể dục Đại học trở lên

Sư phạm Thể dục thể thao, Giáo dục thể chất hoặc chuyên 

ngành phù hợp có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS

1
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

Kỹ thuật CN Đại học trở lên Sư phạm Công nghệ 1
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

Tin học Đại học trở lên

Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành 

phù hợp có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THCS

1
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

Tổng phụ trách 

Đội
Đại học trở lên

Sư phạm Công tác Đội hoặc có chuyên môn để giảng dạy cấp 

THCS và đã được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội cùng 

chuyên ngành giảng dạy

1
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

Anh văn Đại học trở lên
Sư phạm Tiếng anh hoặc chuyên ngành phù hợp có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS
1

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

Trường THCS Phan Đình Phùng, Chư Răng5

Trường THCS Lương Thế Vinh, Pờ Tó6

Trường THCS Nguyễn Khuyến, Kim Tân4
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GDCD Đại học trở lên

Sư phạm Giáo dục công dân hoặc Giáo dục chính trị có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

THCS

1
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

Tin học Đại học trở lên

Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành 

phù hợp có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THCS

1
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

Tổng phụ trách 

Đội
Đại học trở lên

Sư phạm Công tác Đội hoặc có chuyên môn để giảng dạy cấp 

THCS và đã được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội cùng 

chuyên ngành giảng dạy

1
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

7 Trường TH&THCS Kpă Klơng, Ia Kdăm  

Giáo viên Tiểu học

Giáo viên THCS Anh văn Đại học trở lên
Sư phạm Tiếng anh hoặc chuyên ngành phù hợp có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS
1

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

8 Trường TH&THCS Nay Der, Chư Mố

Giáo viên Tiểu học Anh văn Đại học trở lên
Sư phạm Tiếng anh hoặc chuyên ngành phù hợp có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học
1

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Anh văn Đại học trở lên
Sư phạm Tiếng anh hoặc chuyên ngành phù hợp có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS
1

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

Tin học Đại học trở lên

Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành 

phù hợp có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THCS

1
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

9 Trường TH&THCS Phạm Hồng Thái, Ia Tul

Giáo viên Tiểu học Anh văn Đại học trở lên
Sư phạm Tiếng anh hoặc chuyên ngành phù hợp có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học
1

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Giáo viên THCS 1

10 Trường TH&THCS Quang Trung, Ia Broăi

Giáo viên Tiểu học

Giáo viên THCS Thể dục Đại học trở lên

Sư phạm Thể dục thể thao, Giáo dục thể chất hoặc chuyên 

ngành phù hợp có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS

1
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

11 Trường TH&THCS Đinh Núp, Pờ Tó

Trường THCS Lương Thế Vinh, Pờ Tó6

Giáo viên THCS

3
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Giáo viên Tiểu học Anh văn Đại học trở lên
Sư phạm Tiếng anh hoặc chuyên ngành phù hợp có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học
1

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Giáo viên THCS Tin học Đại học trở lên

Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành 

phù hợp có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THCS

1
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

* Ghi chú: Thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng (nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2) đối với các vị trí việc làm có tiêu chuẩn, điều kiện như nhau nhưng tuyển dụng vào các đơn vị 

sử dụng khác nhau.
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